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             Bà Nguyễn Thị Bích Diễm 
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huyện Ph  c   n    nh Quảng Nam  

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành - Kiểm sá  viên  

           Ngày 26 tháng 5 năm 2023   ại  rụ sở T a án nh n   n huyện Ph  c   n  

  nh Quảng Nam xé  xử s   hẩm công  hai vụ án hình sự  hụ l  số: 09/2023/TLST- 

HS ngày 21 tháng 4 năm 2023  heo Quyế  định đ a vụ án ra xé  xử số 

11/2023/QĐXX T - HS ngày 11 tháng 5 năm 2023 đối v i các bị cáo:  

1. Trần Ngọc L; sinh ngày 11 tháng 02 năm 1991; tại: huyện T, t nh Q; N i 

c   rú: Thôn 4  xã C  huyện T, t nh Q; nghề nghiệp: Không ổn định;  rình độ văn 

hóa (học vấn): 7/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông: Trần Văn Tr (Chết) và bà Phạm Thị T (sinh năm 1970); tiền 

án: Ngày 14/02/2023 bị Tòa án nhân dân t nh Quảng Ngãi xử phạt 15 tháng tù về 

tội  “Trộm cắp tài sản” theo Bản án hình sự phúc thẩm số 27/2023/HS-PT, tiền sự: 

Không; nhân thân: Ngày 10/11/2011 bị Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, t nh 

Quảng Nam xử phạ  02 năm  ù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chấp hành 

xong ngày 06/5/2013, ngày 18/8/2014 bị Công an huyện Tiên Ph  c, t nh Quảng 

Nam xử phạ  500 000 đồng về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”  ngày 

24/01/2017 bị Công an huyện T, t nh Quảng Nam xử phạ  750 000 đồng về hành vi 

“Sử dụng trái phép chất ma túy”; ngày 20/01/2023 bị cáo thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Ph  c bị Viện kiểm sát nhân dân huyện 
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T, t nh Quảng Nam truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”; bị bắt tạm giữ ngày 

23/02/2023; tạm giam ngày 01/3/2023, hiện đang bị tạm giam, có mặt tại phiên tòa. 

2. Võ Thị H; sinh ngày 02 tháng 02 năm 1983; tại: huyện T, t nh Q; N i c  

trú: Thôn 7A, xã C, huyện T, t nh Q; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa 

(học vấn): 3/12; dân tộc: Kinh; gi i tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Võ X (Chết) và bà Phạm Thị K (sinh năm 1948) có chồng Võ Tấn S 

(sinh năm 1977 đã ly hôn) và ba con l n nhấ  sinh năm 1998  nhỏ nhấ  sinh năm 

2007; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ ngày 23/02/2023; tạm giam ngày 

01/3/2023, hiện đang bị tạm giam, có mặt tại phiên tòa. 
 

 - Bị hại:  

Nguyễn Thị B  sinh năm: 1987; N i c   rú:  hôn 5  xã H  huyện P, t nh Q, 

vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

Trần Ngọc L1  sinh năm: 1994; N i c   rú: Thôn 4  xã C  huyện T, t nh Q, 

có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đ ợc tóm tắ  nh  sau: 

Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 21/02/2023, Trần Ngọc L điều khiển xe máy 

Suzuki BKS 92F2-1359 chở Võ Thị H từ xã Th, huyện T đến xã Ph  c Hiệp, 

huyện Ph  c   n để tìm mua cây Gió bầu  Khi đi đến đoạn gần cầu dốc Đỏ (thuộc 

 hôn 5  xã Ph  c Hiệp), L nhìn thấy 01 chiếc xe máy, loại  Sirius BKS 92P1- 

029.27 của bà Nguyễn Thị B để  rong đ ờng đấ  bên pH QL14E (h  ng Hiệp Đức- 

Ph  c Hiệp) cách đ ờng khoảng 50m để đi chăn  hả gia súc; nảy sinh   định lấy 

trộm xe để làm ph  ng  iện đi lại nên L dừng xe bên lề đ ờng QL  nói H đứng 

 rông xe c n mình đi bộ đến vị  rí để chiếc xe máy; thấy chiếc xe máy không có 

ng ời trông coi, Trần Ngọc L dùng chiếc chìa khóa nhà mang theo (chìa khóa bằng 

kim loại, có chữ “VIET-TIEP”) mở ổ khóa xe rồi ngồi lên điều khiển xe lấy đ ợc 

đi   hi xuống đến đ ờng QL14E L khởi động máy xe và nói v i H “Em chạy xe 

(Suzuki BKS 92F2-1359) về giúp anh với” rồi điều khiển xe lấy trộm đ ợc chạy về 

h  ng Hiệp Đức. Khi thấy Trần Ngọc L điều khiển 01 chếc xe máy lạ từ trong 

đ ờng đấ  đi ra và chạy về h  ng Hiệp Đức, Võ Thị H nghi ngờ L đã lấy trộm xe 

máy này nh ng H vẫn điều khiển xe máy BKS 92F2-1359 của L chạy theo sau. 

Khi đi đến đoạn c y xăng  ại xã Quế L u  huyện Hiệp Đức thì H nói “Xe này khó 

chạy quá, chạy không được, đưa đổi xe cho”   au đó hai ng ời đổi xe cho nhau rồi 

tiếp tục chạy về huyện T;  hi đi đến xã C thì L chạy xe BKS 92F2-1359 vào gửi ở 

nhà chị ruột Trần Thị Kim L2; gửi xe xong thì Trần Ngọc L điều khiển xe máy 
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trộm đ ợc chở Võ Thị H về xã Tiên Th. Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 23/02/2023, 

 hi L đang điều khiển xe chở H đi  rên đ ờng thuộc xã C, huyện T thì bị lực l ợng 

Công an huyện Ph  c   n phá  hiện bắt giữ. 

Kết luận định giá tài sản số 01/KL-ĐG ngày 27/02/2023 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Ph  c   n đã xác định: Xe máy Sirius BKS 

92P1- 029.27 của bà Nguyễn Thị B có giá 6 000 000 đồng. 

Tại c  quan điều tra, Trần Ngọc L và Võ Thị H đã  hai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình, lời khai phù hợp v i các chứng cứ khác trong vụ án.  

Tại bản Cáo  rạng số 09/CT-VKSPS-HS ngày 19 tháng 4 năm 2023 Viện 

 iểm sá  nh n   n huyện Ph  c   n    nh Quảng Nam đã  ruy  ố bị cáo Trần Ngọc 

L và Võ Thị H  ội “Trộm cắp tài sản”  heo  hoản 1 Điều 173 Bộ luậ  Hình sự   

Tại phiên   a  bị cáo Trần Ngọc L  Võ Thị H  hai nhận hành vi phạm  ội của 

mình nh  nội  ung bản cáo  rạng  

Tại phiên   a đại  iện Viện  iểm sá  vẫn giữ nguyên quyế  định  ruy  ố đề 

nghị Hội đồng xé  xử áp  ụng  ình  iế   ăng nặng  rách nhiệm “Tái phạm” qui định 

 ại điểm h  hoản 1 Điều 52 Bộ luậ  Hình sự đối v i bị cáo Trần Ngọc L  Áp  ụng 

các  ình  iế  giảm nhẹ: Quá  rình điều  ra và  ại phiên   a bị cáo Trần Ngọc L và Võ 

Thị H thành khẩn khai báo qui định  ại điểm s  hoản 1 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự; gia 

đình bị cáo L có công v i cách mạng nên áp dụng  hoản 2 Điều 51 Bộ luậ  Hình 

sự; bị cáo Võ Thị H có hoàn cảnh gia đình  hó  hăn   hông có  iền án, tiền sự, 

phạm tội lần đầu và thuộc  r ờng hợp ít nghiêm trọng nên áp dụng điểm i  hoản 1; 

 hoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Đề nghị hội đồng xé  xử áp  ụng  hoản 1 Điều 173; điểm s  hoản 1   hoản 2 

Điều 51; điểm h  hoản 1 Điều 52 Bộ luậ  Hình sự xử phạ  bị cáo Trần Ngọc L  ừ 

18 tháng đến 24 tháng tù. Áp  ụng Điều 56 Bộ luậ  Hình sự  ổng hợp v i hình phạ  

15 tháng tù của Bản án hình sự phúc  hẩm số 27/2023/HS-PT ngày 14/02/2023 của 

Tòa án nhân dân t nh Quảng Ngãi. Buộc bị cáo L pH chấp hành hình phạ  chung 

của cả hai bản án  

Áp  ụng  hoản 1 Điều 173; điểm i  s  hoản 1   hoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luậ  Hình sự xử phạ  bị cáo Võ Thị H  ừ 09 tháng đến 12 tháng tù cho h ởng án 

 reo và ấn định  hời gian  hử  hách  ừ 18  háng đến 24  háng. Căn cứ khoản 4 Điều 

328 Bộ luật Tố tụng hình sự trả tự do cho bị cáo nếu không bị tạm giam về một tội 

phạm khác. 

Không đề nghị xử phạ  bổ sung vì bị cáo L và H có hoàn cảnh  inh  ế  hó 

 hăn   
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Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị B đã nhận lại xe máy, không yêu cầu 

Trần Ngọc L và Võ Thị H bồi  h ờng gì  hêm  nên  hông đề cập đến. 

Về xử lý vật chứng: Quá  rình điều tra Công an huyện Ph  c   n đã  hu giữ 

và trả lại cho chủ sở hữu Trần Ngọc L1 (em ruột L) 01 xe máy hiệu Suzuki, loại xe 

Smash, màu xanh, BKS 92F2-1359 xe máy này L1 cho Trần Ngọc L m ợn làm 

ph  ng  iện đi lại  Ngày 21/02/2023 L  ùng xe này làm ph  ng  iện phạm tội L1 

không biết; Trả lại cho bà Nguyễn Thị B 01 xe máy hiệu Yamaha, loại xe Sirius, 

màu trắng xanh, BKS 92P1- 029.27 do L trộm cắp của bà B  nên  hông đề cập đến.  

Đối v i 01 chiếc chìa khóa bằng kim loại, bên trên có chữ “VIET-TIEP”  hu 

giữ của Trần Ngọc L  đ y là chìa  hóa nhà L sử dụng làm công cụ phạm tội nên áp 

dụng Điều 47 Bộ luậ  Hình sự; Điều 106 Bộ luậ  Tố  ụng hình sự  ịch  hu  iêu hủy  

Các bị cáo đồng   luận  ội của Viện  iểm sá  và xin xem xé  giảm nhẹ hình 

phạ   

Ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan đồng   v i luận  ội của Viện  iểm 

sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

 [1] Về hành vi, quyế  định tố tụng của C  quan điều tra Công an huyện 

Ph  c   n    nh Quảng Nam  Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ph  c 

  n  Kiểm sá  viên  rong quá  rình điều tra, truy tố đã  hực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự  Quá  rình điều tra và 

tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp v i quy 

định của pháp luật; các bị cáo; bị hại; ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyế  định của C  quan  iến hành tố 

tụng  ng ời tiến hành tố tụng  Do đó  các hành vi  quyế  định tố tụng của C  quan 

tiến hành tố tụng  ng ời tiến hành tố tụng đã  hực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Về nội  ung vụ án: Tại phiên   a bị cáo Trần Ngọc L  Võ Thị H khai 

nhận hành vi phạm  ội của mình nh  nội  ung bản Cáo  rạng đã nêu  Căn cứ vào 

lời  hai của các bị cáo, các  ài liệu  chứng cứ  hác có  rong hồ s  vụ án   hể hiện: 

Khoảng 14 giờ ngày 21/02/2023, tại khu vực dốc Đỏ (thuộc  hôn 5  xã Ph  c 

Hiệp) Trần Ngọc L đã  rộm cắp 01 chiếc xe máy Sirius BKS 92P1- 029.27 của bà 

Nguyễn Thị B có giá 6 000 000 đồng  Võ Thị H đứng ngoài đ ờng 14E   hi  hấy L 

điều  hiển mộ  chiếc xe máy  hác  ừ đ ờng đấ  đi ra và chạy về h  ng Hiệp Đức  

H biế  L đã lấy  rộm chiếc xe máy này nh ng vẫn điều  hiển xe máy (BKS 92F2-
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1359) của L chạy  heo sau  Khi đi đến đoạn xã Quế L u  huyện Hiệp Đức  hì H đổi 

xe cho L và trực tiếp điều khiển chiếc xe máy L lấy trộm đ ợc về đến huyện T, 

t nh Quảng Nam  Đến ngày 23/02/2023  hi L và H điều khiển xe máy trộm cắp 

đ ợc  rên đ ờng thuộc xã C, huyện T thì bị Công an huyện Ph  c   n phá  hiện, 

bắt giữ. Nh  vậy, hành vi nêu trên của bị cáo Trần Ngọc L và Võ Thị H đã phạm 

tội “Trộm cắp tài sản”  heo qui định tại  hoản 1 Điều 173 Bộ luậ  Hình sự nh  

Cáo  rạng Viện  iểm sá  nh n   n huyện Ph  c   n    nh Quảng Nam  ruy  ố là có 

căn cứ đúng ng ời  đúng  ội  đúng pháp luậ   

[3] Xét tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây 

ra thì thấy:  

[3.1] Đối v i bị cáo Trần Ngọc L biế   rộm cắp  ài sản của ng ời  hác là vi 

phạm pháp luậ   nh ng vì muốn có xe để đi lại  lợi  ụng sự s  hở của bà Nguyễn 

Thị B để xe bên lề đ ờng để đi chăn  hả gia súc  L nảy sinh   định  rộm cắp xe 

máy và cũng là ng ời  rực  iếp lấy  rộm xe máy rồi điều  hiển về huyện T  Hành vi 

của bị cáo đã x m phạm  ài sản của ng ời  hác và làm ảnh h ởng  hông nhỏ đến 

 ình hình  rậ   ự an  oàn  rên địa bàn huyện  

[3.2] Đối v i bị cáo Võ Thị H: H và L có  hời gian  ài sống v i nhau nh  vợ 

chồng  nên H biế  đ ợc L đã có  iền án về  ội “Trộm cắp tài sản”  Nh ng  hi L 

dừng xe và nói H đứng ngoài đ ờng đợi L   hì H  hực hiện  heo lời của L  L vào 

lấy  rộm xe máy  hì H  hông biế    hi  hấy L chạy xe máy lạ  hác  ừ  rong đoạn 

đ ờng đấ  đi ra  hì H biế  đ ợc xe máy là  o L  rộm cắp mà có  lúc này hành vi 

 rộm cắp xe máy của L  uy đã hoàn  hành nh ng ch a  ế   húc  rên  hực  ế  vì cần 

 hời gian để  i chuyển về huyện T  Đáng lẽ ra H phải ngăn cản L  đằng này H đã 

giúp L điều  hiển xe máy của L chạy  heo sau L   hi đến đoạn xã Quế L u  huyện 

Hiệp Đức  hì H đổi xe cho L và H điều khiển xe máy mà L trộm cắp đ ợc về 

huyện T   au đó  L và H cùng sử dụng xe máy trộm cắp đ ợc làm ph  ng  iện đi 

lại  Tại phiên   a Trần Ngọc L đã  hai nhận nếu  hông có sự giúp sức của H điều 

 hiển xe máy của L về  hì L  hông  hể  hực hiện đ ợc hành vi  rộm cắp  ài sản  

Nh  vậy  Võ Thị H  hực hiện hành vi phạm tội v i vai  r  là ng ời giúp sức.  

[4] Về các  ình  iế   ăng nặng  giảm nhẹ   rách nhiệm hình sự  nh n  h n  vai 

 r  của  ừng bị cáo  hì  hấy:  

[4.1] Về  ình  iế   ăng nặng  rách nhiệm hình sự: Bị cáo Trần Ngọc L vi 

phạm  ình  iế   ăng nặng  rách nhiệm hình sự “Tái phạm” qui định  ại điểm h 

 hoản 1 Điều 52 Bộ luậ  Hình sự  

Bị cáo Võ Thị H không vi phạm tình tiế   ăng nặng  rách nhiệm hình sự. 

[4.2] Về  ình  iế  giảm nhẹ  rách nhiệm hình sự: Quá  rình điều  ra và  ại 

phiên tòa bị cáo Trần Ngọc L và Võ Thị H “Thành khẩn khai báo” nên đ ợc áp 

 ụng điểm s  hoản 1 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự; tài sản trộm cắp đã đ ợc thu giữ và 
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trả lại cho bị hại; gia đình bị cáo L có công v i cách mạng nên áp dụng  hoản 2 

Điều 51 Bộ luậ  Hình sự; bị cáo Võ Thị H có hoàn cảnh gia đình  hó  hăn   hông 

có tiền án, tiền sự, “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” nên áp 

dụng điểm i  hoản 1   hoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[4 3] Về nh n  h n:  

Đối v i bị cáo Trần Ngọc L có nhân thân xấu  năm 2014 và năm 2017 bị 

Công an huyện T, t nh Quảng Nam xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái 

phép chất ma túy”  Năm 2011 đã bị đ a ra xé  xử về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”  Ngày 14/02/2023 bị Tòa án nhân dân t nh Quảng Ngãi xử phạt 15 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” trong thời gian đ ợc tại ngoại bị cáo lại tiếp tục thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản   o đó phạm  ội lần này của bị cáo L  huộc  r ờng 

hợp “Tái phạm”, điều này cho thấy bị cáo coi  h ờng pháp luật. Đối v i bị cáo Võ 

Thị H có nh n  h n  ố    hông có  iền án   iền sự  phạm  ội lần đầu và  huộc  r ờng 

hợp í  nghiêm  rọng   hành  hẩn  hai báo  hoàn cảnh gia đình  hó  hăn  Bị cáo 

 hực hiện hành vi phạm  ội v i vai  r  giúp sức cho bị cáo Trần Ngọc L.  

[4 4] Xé  về vai  r  của  ừng bị cáo  rong vụ án  hì  hấy: 

Các bị cáo phạm  ội  hông có sự bàn bạc  ph n công nhiệm vụ cho nhau nên 

hành vi phạm  ội của các bị cáo ch  đồng phạm giản đ n  hông có  ổ chức  Nh ng 

xé  vai  r  của  ừng bị cáo  hì Trần Ngọc L là ng ời nảy sinh   định và cũng là 

ng ời trực tiếp trộm cắp tài sản  sau đó L cũng là ng ời điều khiển xe chạy về T. 

Mặt khác, L có nhân thân không tốt, đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính và 

hai lần bị đ a ra xé  xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và  ội “Trộm cắp 

tài sản”, trong thời gian đ ợc tại ngoại bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản tại huyện Tiên Ph  c và tại huyện Ph  c   n  điều này cho thấy bị cáo 

coi  h ờng pháp luật. Vì vậy, xử phạt bị cáo Trần Ngọc L mức hình phạt nghiêm 

khắc h n bị cáo H  Đối v i bị cáo Võ Thị H, khi L dừng xe bên lề đ ờng và nói H 

đứng chờ thì H làm theo; khi thấy L điều khiển xe máy từ  rong đ ờng đấ  đi ra  hì 

H đã biết xe máy này do L trộm cắp mà có  nh ng  hi L nói H điều khiển xe máy 

của L về giúp  hì H làm  heo và  rên đ ờng đi H đã đổi xe cho L và điều khiển xe 

mà L trộm cắp đ ợc đi về  nh  vậy H không trực tiếp trộm cắp xe máy  nh ng H 

đã giúp sức cho L để L trộm cắp xe máy, H phạm tội v i vai trò giúp sức nên xử 

phạt H mức hình phạt tù có thời hạn nhẹ h n bị cáo L. 

[5] Xé  luận  ội của Đại  iện viện  iểm sá : Thống nhấ  đề nghị của Đại  iện 

Viện  iểm sá  tình  iế   ăng nặng  rách nhiệm hình sự “Tái phạm” qui định  ại 

điểm h  hoản 1 Điều 52 Bộ luậ  Hình sự đối v i bị cáo Trần Ngọc L  Áp  ụng các 

 ình  iế  giảm nhẹ: Quá  rình điều  ra và  ại phiên   a bị cáo Trần Ngọc L và Võ Thị 

H thành khẩn khai báo qui định  ại điểm s  hoản 1 Điều 51 Bộ luậ  Hình sự; gia 

đình bị cáo L có công v i cách mạng nên áp dụng  hoản 2 Điều 51 Bộ luậ  Hình 

sự; bị cáo Võ Thị H có hoàn cảnh gia đình  hó  hăn   hông có  iền án, tiền sự, 
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“Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” nên áp dụng điểm i 

 hoản 1   hoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[6] Về hình phạ  đối v i các bị cáo: 

[6.1] Về hình phạ  chính:  

Đối v i bị cáo Trần Ngọc L có nhân thân xấu hai lần bị xử phạt hành chính, 

02 lần bị đ a ra xé  xử và xử phạt tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và  ội 

“Trộm cắp tài sản”. Bị cáo phạm  ội lần này  huộc  r ờng hợp “Tái phạm”  Tr  c 

 hi  hực hiện hành vi  rộm cắp  ài sản ở huyện Ph  c   n  bị cáo đã  hực hiện 

hành vi  rộm cắp  ài sản ở huyện Tiên Ph  c bị Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tiên Ph  c, t nh Quảng Nam truy tố về tội“Trộm cắp tài sản”. Bị cáo sử dụng trái 

phép chất ma túy và nghiện chất ma túy. Do vậy  cần áp  ụng hình phạ   ù có  hời 

hạn cao h n bị cáo H để răn đe  ph ng ngừa và để bị cáo có  hời gian cai nghiện 

 rở  hành ng ời có ích cho xã hội   

Đối v i bị cáo Võ Thị H có nh n  h n  ố    hông có  iền án   iền sự  phạm  ội 

lần đầu và  huộc  r ờng hợp í  nghiêm  rọng   hành  hẩn  hai báo  hoàn cảnh gia 

đình  hó  hăn, có n i c   rú rõ ràng  Bị cáo  hực hiện hành vi phạm  ội v i vai  r  

giúp sức cho bị cáo Trần Ngọc L. Vì vậy, xử phạt bị cáo hình phạt tù có thời hạn 

nhẹ h n bị cáo L, bị cáo đã bị tạm giam 03  háng 03 ngày  nên căn cứ Điều 65 Bộ 

luật Hình sự cho h ởng án  reo và căn cứ khoản 4 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình 

sự trả tự do cho bị cáo nếu không bị tạm giam về một tội phạm  hác cũng đã đủ tác 

dụng giáo dục đối v i bị cáo H. 

[6.2] Về hình phạ  bổ sung: Không xử phạ  bổ sung vì bị cáo L và H có hoàn 

cảnh  inh  ế  hó  hăn   hông có việc làm ổn định. 

[7] Các vấn đề  hác: Đối v i Trần Ngọc L1 là em ruộ  của L  L1 cho L 

m ợn xe máy để làm ph  ng  iện đi lại  L  ùng xe để làm ph  ng  iện  rộm cắp  ài 

sản L1  hông biế  nên  hông xử l   

[8] Về  rách nhiệm   n sự: 

Bà Nguyễn Thị B đã nhận lại xe máy và không yêu cầu các bị cáo bồi 

 h ờng thiệt hại gì  hêm nên  hông đề cập đến. 

[9] Về xử lý vật chứng: 

Quá  rình điều tra Công an huyện Ph  c   n đã  hu giữ và trả lại cho chủ sở 

hữu: 01 xe máy hiệu Suzuki, loại xe Smash, màu xanh, BKS 92F2-1359 cho ông 

Trần Ngọc L1 (em ruột L) cho Trần Ngọc L m ợn làm ph  ng  iện đi lại. Ngày 

21/02/2023 L  ùng xe này làm ph  ng  iện phạm tội L1 không biết; 01 xe máy 

hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu trắng xanh, BKS 92P1- 029.27 cho bà Nguyễn 

Thị B nên  hông đề cập đến.  

Đối v i 01 chiếc chìa khóa bằng kim loại, bên trên có chữ “VIET-TIEP”  hu 

giữ của Trần Ngọc L  đ y là chìa  hóa nhà L sử dụng làm công cụ phạm tội và 
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không có giá trị sử dụng  nên căn cứ điểm a  hoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a  hoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch  hu để tiêu hủy. 

         [10] Về án phí hình sự s   hẩm: Căn cứ  hoản 2 Điều 136 Bộ luậ  Tố  ụng 

Hình sự; điểm a  hoản 1 Điều 23 của Nghị quyế  số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Th ờng vụ Quốc hội về mức  hu  miễn  giảm   hu  nộp  

quản l  và sử  ụng án phí và lệ phí T a án buộc các bị cáo pH chịu  

Vì các lẽ  rên  

QUYẾT ĐỊNH: 

  Tuyên bố các bị cáo Trần Ngọc L và Võ Thị H phạm  ội “Trộm cắp tài sản”   

- Căn cứ  hoản 1 Điều 173; điểm s  hoản 1   hoản 2 Điều 51; điểm h  hoản 

1 Điều 52;  hoản 2 Điều 56 Bộ luậ  Hình sự xử phạ  bị cáo: 

Trần Ngọc L: 02 (hai) năm  ù  Tổng hợp v i hình phạ  15 (mười lăm) tháng 

 ù của Bản án hình sự phúc  hẩm số 27/2023/HS - PT ngày 14/02/2023 của Tòa án 

nhân dân t nh Quảng Ngãi  Buộc bị cáo Trần Ngọc L phải chấp hành hình phạ  

chung của cả hai bản án là 03 (ba) năm 03 (ba) tháng  ù  Thời gian chấp hành hình 

phạ   ù đ ợc  ính  ừ ngày bắ   ạm giữ 23/02/2023. Đ ợc  rừ  hời gian  ạm giam  ừ 

ngày 20/10/2022 đến 24/10/2022  

- Căn cứ  hoản 1 Điều 173; điểm i  s  hoản 1   hoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luậ  Hình sự xử phạ  bị cáo: 

Võ Thị H: 06 (Sáu) tháng  ù cho h ởng án treo, thời gian thử thách 12 (mười 

hai) tháng kể từ ngày  uyên án s   hẩm (26/5/2023). 

Căn cứ khoản 4 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên trả tự do cho bị cáo 

Võ Thị H nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.  

Giao bị cáo Võ Thị H cho UBND xã C, huyện T    nh Q giám sá   giáo  ục 

 rong  hời gian  hử  hách  Gia đình bị cáo có  rách nhiệm phối hợp v i chính quyền 

địa ph  ng giám sá   giáo  ục bị cáo  rong  hời gian  hử  hách.  

 “Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo pH 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.  

Tr ờng hợp bị cáo  hay đổi n i c   rú  hì đ ợc  hực hiện  heo qui định  ại 

Điều 92 của Luậ   hi hành án hình sự  

- Về xử lý vật chứng: 

Căn cứ điểm a  hoản 1 Điều 47 Bộ luậ  Hình sự; điểm a  hoản 2 Điều 106 

Bộ luậ  Tố  ụng hình sự tuyên  ịch  hu 01 chiếc chìa khóa bằng kim loại, bên trên 

có chữ “VIET-TIEP”  hu giữ của Trần Ngọc L để tiêu hủy. 
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Vật chứng hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Ph  c   n đang  ạm giữ 

theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 04/5/2023. 

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm 

nghìn đồng).  

Các bị cáo; ng ời có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan có quyền  háng cáo  rong 

hạn 15 ngày  ể  ừ ngày  uyên án s   hẩm  

Bị hại vắng mặ  có quyền  háng cáo  rong hạn 15 ngày  ể  ừ ngày nhận 

đ ợc bản án s   hẩm hoặc đ ợc niêm yế   
 

Nơi nhận: 

- Cơ quan tiến hành tố tụng; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Sở tư pháp Q.Nam; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                                    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

               (Đã ký và đóng dấu) 

 

 

                   

 

                        Phan Thị Lan 

 


